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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (−10;−10; 2) và 𝑏⃗ = (𝑚; 5;−1). Tìm số thực 𝑚 để hai 

vectơ 𝑎 ⃗và 𝑏 ⃗cùng phương.

Câu 2. Đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥2 + 2

𝑥 + 2
 có tiệm cận xiên 𝑦 = 𝑥 + 𝑏. Tính 𝑏 (trả lời kèm dấu).

Câu 3. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình 𝑠(𝑡) = 3𝑡3 + 4𝑡2 + 9𝑡, trong đó 𝑠 tính bằng mét 

và 𝑡 tính bằng giây. Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm 𝑡 = 5 giây (đơn vị m/s2).

Câu 4. Một bảng ghép nhóm thời gian giao mỗi đơn bị mất tần số của đúng một lớp, kí hiệu 𝑥. Tổng số đơn 
hàng không được lưu lại.

Lớp thời gian giao mỗi đơn (phút) Trung điểm Số đơn hàng
[8; 10) 9 𝑥

[10; 12) 11 20

[12; 14) 13 20

[14; 16) 15 14

[16; 18) 17 11

[18; 20) 19 24

[20; 22) 21 10

Báo cáo chỉ còn một con số: số trung bình của mẫu, đã làm tròn đến hàng phần mười, 𝑋 ≈ 15, 1 phút — nghĩa là 

giá trị thật thoả 15, 05 ≤ 𝑋 < 15, 15. Mức công bố của đơn vị là 12, 4 phút. Trung vị của mẫu ghép nhóm tính 

theo công thức nội suy 𝑀𝑒 = 𝐿+ ℎ ·

𝑁

2
− 𝐹trước

𝑓
. Hỏi trung vị của mẫu chênh mức công bố bao nhiêu phút?

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 3𝑥2 − 9𝑥 − 8. Gọi 𝐼(𝑥0; 𝑦0) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính 

𝑥0 + 𝑦0 (trả lời kèm dấu).
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Câu 6. Sai số giảm theo 𝐸(𝑛) =
36

𝑛
. Tìm cỡ mẫu nhỏ nhất để 𝐸 ≤ 3.

Câu 7. Số tiền gửi tiết kiệm của một người hiện nay bằng 250 triệu đồng và tăng 60% sau mỗi năm. Hỏi sau 2 
năm nữa, số tiền bằng bao nhiêu triệu đồng?

Câu 8. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴(−5; 5), 𝐵(−2; 1), 𝐷(−13; 11). Tính hoành 

độ của đỉnh 𝐶 (trả lời kèm dấu).

Câu 9. Hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑥2 − 5𝑥 + 4

𝑥 − 1
 xác định với 𝑥 ≠ 1. Tính giá trị cần gán cho 𝑓(1) để hàm liên tục (trả lời 

kèm dấu).

Câu 10. Hai đoạn thẳng 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 nằm trên một đường thẳng, với 
𝐴𝐵

𝐶𝐷
=

1

2
. Qua một phép chiếu song song, 

ảnh của 𝐴𝐵 có độ dài 5. Tính độ dài ảnh của 𝐶𝐷.

Câu 11. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, gọi 𝐷 là miền nghiệm của hệ bất phương trình 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 5𝑥 + 3𝑦 ≤ 15. 

Có bao nhiêu điểm thuộc miền 𝐷 mà cả hai tọa độ đều là số nguyên không âm?

Câu 12. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛.

Câu 13. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 3, 𝐴𝐷 = 6 và 𝐴𝐴′ = 22. Tính khoảng cách giữa 

hai mặt phẳng (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) và (𝐷𝐶𝐶′𝐷′).

Câu 14. Để đo khoảng cách giữa hai điểm 𝐴 và 𝐵 nằm ở hai bên một khu rừng rậm, người ta chọn một điểm 𝐶 

đứng được cả hai phía rồi đo được 𝐶𝐴 = 3 m, 𝐶𝐵 = 8 m và 𝐴𝐶𝐵̂ = 60∘. Tính chu vi mảnh đất tam giác 𝐴𝐵𝐶 .

Câu 15. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (2;−3; 6) và 𝑣 ⃗ = (−3;−1; 3). Tính 𝑢⃗ · 𝑣.⃗
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Câu 16. Một trạm nén khí có lưu lượng phụ thuộc áp lực đầu vào 𝑥 (đơn vị bar) theo công thức 𝑌 (𝑥) = −2𝑥3 +

17𝑥2 + 40𝑥 + 28 (đơn vị m3/giờ), còn chỉ số ứng suất là 𝐵(𝑥) = 4𝑥2 − 6𝑥 + 25. Áp lực đầu vào chỉ đặt được 

trong 0 ≤ 𝑥 ≤ 17, và quy định an toàn đòi 𝐵(𝑥) ≤ 347. Ngoài ra bộ điều khiển chỉ đặt được áp lực đầu vào 

theo bước 0, 5 bar tính từ 0, tức 𝑥 = 0 + 𝑘 · 0, 5 với 𝑘 nguyên không âm. Hiện nhà máy đang chạy ở mức 𝑥0 =

1 bar. Hỏi chuyển sang mức vận hành tốt nhất thì lưu lượng tăng bao nhiêu m3/giờ so với mức đang chạy?

Câu 17. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (3;−9;−6) và 𝑏⃗ = (𝑚; 3;−3). Tìm số thực 𝑚 để 𝑎⃗ ⟂ 𝑏.⃗

Câu 18. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = 1. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là 0 và 4, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ 28. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.

Câu 19. Một cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu 4 và công bội 
1

2
. Tính tổng của cấp số.

Câu 20. Trong không gian cho 22 mặt phẳng đôi một phân biệt cùng song song với một đường thẳng 𝑑 cho 

trước. Hỏi 𝑑 có bao nhiêu điểm chung với các mặt phẳng ấy?
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